	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 08/8/2016 đến ngày 12/8/2016
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1388/CĐ-TTg
	06/08/2016
	Tăng cường công tác chống sốt huyết
	
	

	2. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1563/QĐ-TTg
	08/08/2016
	Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020
	
	

	3. 
	Thủ tướng Chính phủ
	32/2016/QĐ-TTg
	08/08/2016
	Quyết định ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo đồng bào dân tộc thiểu số
	
	

	4. 
	Văn phòng Chính phủ
	223/TB-VPCP
	08/08/2016
	Thông báo Kết luận của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
	
	

	5. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1562/QĐ-TTg
	08/08/2016
	Quyết định Về việc tổ chức lại Viện Dân tộc và Trường Cán bộ Dân tộc thành Học viện Dân tộc
	
	

	6. 
	Bộ Công thương
	7299/BCT
	08/08/2016
	v/v thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, kinh doanh khí trong KCN, KCX, KKT
	
	

	7. 
	Thanh tra Chính phủ
	2067/KH-TTCP
	08/08/2016
	v/v đào tạo hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo
	
	

	8. 
	Văn phòng Quốc hội
	1776/VPQH
	08/08/2016
	v/v thực hiện Nghị quyết số 1097/ 2015/UBTVQH
	
	

	9. 
	Bộ Tài chính
	126/2016/TT-BTC
	09/08/2016
	Thông tư sửa đổi Thông tư số 168/2015/ TT-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tam Kỳ, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam. 
	15/8/2016
	

	10. 
	Bộ Tài chính
	127/2016/TT-BTC
	09/08/2016
	Thông tư sửa đổi Thông tư số 50/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Liên Đầm quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng
	15/8/2016
	

	11. 
	Bộ Tài chính
	128/2016/TT-BTC
	09/08/2016
	Thông tư quy định miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 
	23/9/2016
	

	12. 
	Thanh tra Chính phủ
	2076/TTCP
	09/08/2016
	v/v tiếp nhận, sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo
	
	

	13. 
	BCĐ Cải cách hành chính
	06/BCĐ
	09/08/2016
	v/v tăng cường triển khai kế hoạch CCHC
	
	

	14. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1572/QĐ-TTg
	09/08/2016
	Quyết định về việc ban hành mẫu bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với cấp huyện, tỉnh
	
	

	15. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1564/QĐ-TTg
	09/08/2016
	Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia
	
	

	16. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1566/QĐ-TTg
	09/08/2016
	Quyết định phê duyệt Chương trình quốc gia đảm bảo cấp nước an toàn giai đoạn 2016 - 2025
	
	

	17. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	6713/TB-BNN
	09/08/2016
	Thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại Hội nghị tổng kết niên vụ sản xuất mía đường
	
	

	18. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1570/QĐ-TTg
	10/08/2016
	Quyết định Phê duyệt khung chính sách, pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường
	
	

	19. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1584/QĐ-TTg
	10/08/2016
	Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
	
	

	20. 
	Văn phòng quốc hội
	20/NQ-QH14
	10/08/2016
	Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát thực hiện chính sách pháp luật về Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước
	
	

	21. 
	Văn phòng Quốc hội
	19/NQ-QH14
	10/08/2016
	Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về ATTP
	
	

	22. 
	Văn phòng quốc hội
	14/NQ-QH14
	10/08/2016
	Nghị quyết về chương trình giám sát của quốc hội năm 2017
	
	

	23. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	2754/QĐ-BGD
	10/08/2016
	v/v phân công nhiệm vụ của Thứ trưởng Bộ giáo dục và ĐT
	
	

	24. 
	Bộ Lao động TB và XH
	2956/LĐTB XH-PCTNXH
	10/08/2016
	v/v hướng dẫn khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 01/2005
	
	

	25. 
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	2974/LĐTB XH
	10/08/2016
	v/v tăng cường rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm của các cơ sở sử dụng lao động trẻ em, lao động cưỡng bức
	
	

	26. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	3815/BGD-GD
	11/08/2016
	v/v đào tạo trình độ thạc sĩ của tỉnh Tuyên Quang
	
	

	27. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1589/QĐ-TTg
	11/08/2016
	Quyết định về Ngày Truyền thống của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
	
	

	28. 
	Bộ Tư pháp
	2680/BTP
	11/08/2016
	v/v sử dụng hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nhà ở xã hội
	
	

	29. 
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	1057/QĐ-LĐTBXH
	12/08/2016
	v/v phê duyệt đề án tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2016 - 2020
	
	

	30. 
	Bộ Y tế
	6188/BYT
	12/08/2016
	v/v thực hiện giá dịch vụ KB, CB, bảo hiểm y tế
	
	

	31. 
	Bộ Tư pháp
	2691/BTP-TGPL
	12/08/2016
	v/v hướng dẫn lập dự toán kinh phí năm 2016
	
	

	32. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	3142/BVHTTDL
	12/08/2016
	v/v hỗ trợ phát triển doanh nghiệp ngành du lịch theo Nghị quyết 35/NQ-CP
	
	

	33. 
	Bộ Tài chính
	129/2016/TT-BTC
	12/08/2016
	Thông tư sửa đổi Thông tư số 136/2015/TT-BTC ngày 31/8/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Cổ Chiên quốc lộ 60, tỉnh Trà Vinh
	20/8/2016
	

	34. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	3345/BTNMT-TCMT
	12/08/2016
	v/v quản lý bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung
	
	

	35. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	6821/BNN-TY
	12/08/2016
	v/v tiếp tục tăng cường các hoạt động phòng chống bệnh dại động vật
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